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QUYẾT ĐỊNH
SỐ 217/BYT-QĐ NGÀY 29-4-1989

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỆNH VIỆN,

NHÀ HỘ SINH, PHÒNG KHÁM BỆNH, PHÒNG XÉT NGHIỆM,

PHÒNG THĂM DÒ CHỨC NĂNG VÀ DỊCH VỤ Y TẾ TƯ.

 
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 153-CP ngày 5-10-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ,

quyền hạn của Bộ Y tế;

Để thể chế hoá bằng pháp luật hoạt động của các cơ sở hành nghề y tế tư nhân;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý sức khoẻ và Chánh Văn phòng,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của các

bệnh viện, nhà hộ sinh, phòng khám bệnh, phòng xét nghiệm, phòng thăm dò chức năng và

dịch vụ y tế tư gọi chung là Quy chế về hành nghề y tế tư nhân.

Điều 2. - Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành Quyết định.

Điều 3. - Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý sức khoẻ Bộ Y tế, Giám đốc các Sở Y tế

tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương và y tế các ngành chịu trách nhiệm hướng dẫn

kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

 

QUY CHẾ
VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỆNH VIỆN, NHÀ HỘ SINH,

PHÒNG KHÁM BỆNH VÀ DỊCH VỤ Y TẾ TƯ

(ban hành theo Quyết định số 217-BYT/QĐ ngày 29-4-1989)

Để các dịch vụ y tế tư nhân hoạt động theo đúng chính sách pháp luật, bảo đảm an toàn, thuận

tiện, có chất lượng, hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân
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theo sở thích và khả năng kinh tế của mỗi người, Bộ y tế ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt

động của các bệnh viện, nhà hộ sinh, phòng khám bệnh, phòng xét nghiệm và dịch vụ y tế tư

được gọi chung là hành nghề y tế tư nhân.

CHƯƠNG I

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ HÌNH THỨC HÀNH NGHỀ Y TẾ TƯ NHÂN

Điều 1.- Đối tượng được hành nghề y tế tư nhân.

- Cán bộ y tế đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức có đủ tiêu chuẩn, được cấp giấy phép hành nghề y tế

tư nhân theo đúng văn bằng chuyên khoa của mình.

- Cán bộ y tế đương chức chỉ được phép hành nghề y tế tư nhân ngoài giờ làm việc.

Điều 2. - Tiêu chuẩn để được cấp giấy phép hành nghề y tế tư nhân.

- Đã trải qua thời kỳ tập sự và 5 năm công tác trong các cơ sở y tế Nhà nước hoặc có 1 văn

bằng chuyên khoa cấp I.

- Được một hội đồng chuyên môn xét tiêu chuẩn hành nghề y tế tư nhân kiểm tra chất lượng

chuyên môn theo đúng văn bằng, công việc đã và đang làm có đủ tư cách đạo đức y học, để

cấp giấy chứng nhận đủ trình độ và phẩm chất để hành nghề y tế tư nhân.

- Y sỹ, kỹ thuật viên trung học chuyên khoa không được phép mở bệnh viện tư, phòng khám

bệnh tư mà chỉ được phép giúp việc cho bác sỹ trong hoạt động khám chữa bệnh tư.

- Người đứng tên xin đăng ký mở bệnh viện tư, phòng khám bệnh tư phải là bác sỹ đa khoa

hoặc chuyên khoa.

- Người đứng tên xin đăng ký mở nhà hộ sinh tư phải là bác sỹ khoa sản hoặc nữ hộ sinh trung

học.

- Người đứng tên mở phòng xét nghiêm tư, phòng thăm dò chức năng phải là bác sỹ chuyên

khoa.

- Người đứng tên xin đăng ký làm dịch vụ y tế không phải là khám chữa bệnh ra chỉ định điều

trị, phải là y tá hoặc kỹ thuật viên trung học.

- Người nước ngoài (không mang quốc tịch Việt Nam) muốn được hành nghề y tế tư nhân trên

lãnh thổ Việt Nam phải được Bộ Y tế Việt Nam xem xét quyết định.

Điều 3. - Điều kiện để hành nghề y tế tư nhân.



1. Bệnh viện tư phải có các điều kiện: Bản diễn giải về điều kiện cơ cơ sở, trang thiết bị kỹ

thuật y tế và đề án hoạt động. Cần phải chú ý các vấn đề:

- Cơ sở nhà cửa bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước, xử lý chất thải và chống

ô nhiễm môi trường.

- Bảo đảm đủ trang thiết bị, dụng cụ kỹ thuật y tế để khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y

tế.

- Có điều kiện tổ chức các dịch vụ sinh hoạt phục vụ người bệnh.

- Có hợp đồng với các chuyên gia y tế, các viện, bệnh viện, để chi viện giúp đỡ về chuyên

môn và kỹ thuật.

2. Nhà hộ sinh tư phải có các điều kiện:

- Có cơ sở đủ tiêu chuẩn vệ sinh và các điều kiện trang bị vô khuẩn.

- Bảo đảm đủ trang thiết bị kỹ thuật khám thai, đỡ đẻ và săn sóc sơ sinh, đủ trang bị phục vụ

sinh hoạt cho sản phụ, sơ sinh.

- Có hợp đồng với bệnh viện phụ sản hoặc khoa sản bệnh viện đa khoa để chi viện kỹ thuật

khi cần thiết.

3. Phòng khám bệnh tư phải có các điều kiện:

- Cơ sở nhà cửa đủ tiêu chuẩn vệ sinh và yêu cầu kỹ thuật.

- Có trang bị, dụng cụ kỹ thuật thích hợp.

4. Phòng xét nghiệm tư và phòng chẩn đoán chức năng phải đủ điều kiện kỹ thuật về xây

dựng cơ bản, hoá chất, phương tiện tương ứng với nội dung đã đăng ký xin mở.

Điều 4.- Các hình thức hành nghề y tế tư nhân.

1. Một người đứng tên xin đăng ký, hành nghề y tế tư nhân độc lập.

Một nhóm người cùng đầu tư tổ chức hành nghề y tế tư nhân nhưng phải có một đại diện đứng

tên xin đăng ký hành nghề y tế tư nhân.

2. Người đứng tên xin đăng ký hành nghề y tế tư nhân phải có đủ tiêu chuẩn quy định tại điều

2 của Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ SỞ HÀNH NGHỀ Y TẾ TƯ NHÂN

Điều 5.- Quyền của các cơ sở hành nghề y tế tư nhân.



1. Các cơ sở hành nghề y tế tư nhân có quyền:

- Được ngành y tế bảo đảm sự bình đẳng về chuyên môn kỹ thuật như các cơ sở y tế của Nhà

nước kể cả việc ưu tiên bán các phương tiện vật tư kỹ thuật để hành nghề có chất lượng.

- Được ký kết các hợp đồng hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật với các cơ sở y tế của Nhà nước để

bảo đảm chất lượng chẩn đoán, điều trị trên cơ sở hai bên thoả thuận và được cơ quan y tế có

thẩm quyền cho phép.

- Được mở các la bô cận lâm sàng và thăm dò chức năng để nâng cao chất lượng khám chữa

bệnh.

- Được có một cơ số thuốc cấp cứu để bán ngay cho bệnh nhân khi cần thiết. Số lượng thành

phần của cơ số do các cơ quan y tế có thẩm quyền quy định.

- Được thiết lập sự tài trợ của người nước ngoài trong khuôn khổ của Luật Đầu tư nước ngoài

của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Được thu các lệ phí y tế (Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương

quy định biểu giá khám chữa bệnh sau khi tham khảo ý kiến Sở Y tế và Uỷ ban Vật giá cùng

cấp).

2. Nghiêm cấm các cơ sở hành nghề y tế tư nhân:

- Vừa kê đơn, vừa bán thuốc. Việc cung ứng thuốc do các hiệu thuốc đảm nhiệm.

- Tuyên truyền, quảng cáo không đúng với khả năng chữa bệnh, khám bệnh, xét nghiệm, thăm

dò chức năng của cơ sở và của bản thân. Nội dung quảng cáo phải được cơ quan y tế có thẩm

quyền duyệt và theo đúng quy chế của Bộ Thông tin.

Điều 6. - Trách nhiệm của các cơ sở hành nghề y tế tư nhân:

Các cơ sở hành nghề y tế tư nhân có trách nhiệm:

- Tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước, các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ

thuật y tế của Bộ Y tế và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật y tế của các cơ

quan y tế có thẩm quyền.

- Tham gia các hoạt động y tế theo hướng chăm sóc sức khoẻ ban đầu, tuyên truyền hướng

dẫn nhân dân bảo vệ sức khoẻ, phòng và chữa bệnh.

- Chấp hành vô điều kiện lệnh huy động của Sở Y tế chủ quản khi có thiên tai, dịch bệnh xảy

ra tại địa phương.


